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Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

1 Cao đẳng Sư phạm
Giảng viên 
môn Tâm lý 
giáo dục

V.07.08.22
Giảng viên 
cao đẳng sư 
phạm hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tâm lý học Giáo 
dục hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp 
với bộ môn Tâm lý học giáo dục và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm đối với giảng viên.

2 Cao đẳng Sư phạm

Giảng viên 
Hành chính 
học hoặc 
Quản trị văn 
phòng

V.07.08.22
Giảng viên 
cao đẳng sư 
phạm hạng III

3
Có bằng tốt nghiệp đại học Hành chính học,  Quản trị văn phòng trở 
lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng 
viên.

3 Cao đẳng Sư phạm

Giảng viên 
môn Quốc 
phòng - An 
ninh

V.07.08.22
Giảng viên 
cao đẳng sư 
phạm hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Giáo dục Quốc 
phòng - An ninh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành phù hợp với bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên.

4 Cao đẳng Sư phạm
Giảng viên 
môn Lịch sử

V.07.08.22
Giảng viên 
cao đẳng sư 
phạm hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Lịch sử hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng 
viên.
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Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

5 Cao đẳng Sư phạm
Giảng viên 
môn Sinh học

V.07.08.22
Giảng viên 
cao đẳng sư 
phạm hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Sinh học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giảng viên.

6 Khuyết tật tỉnh Tây Ninh
Nhân viên kế 
toán

06.031 Kế toán viên 1
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 
toán, tài chính;

7 Khuyết tật tỉnh Tây Ninh
Giáo viên 
giáo dục đặc 
biệt

V.07.03.29
Giáo viên tiểu 
học hạng III

2 Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành giáo dục đặc biệt.

8 Phổ thông Dân tộc Nội trú
Kỹ thuật viên 
công nghệ 
thông tin

V.05.02.08
Kỹ thuật viên 
(hạng IV) 

1
Có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật viên công 
nghệ thông tin

Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.

9 Phổ thông Dân tộc Nội trú
Nhân viên y 
tế

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 1 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp
Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.
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Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

10 Phổ thông Dân tộc Nội trú
Nhân viên 
giáo vụ

V.07.07.21
Nhân viên 
giáo vụ

1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ) trở 
lên;

Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.

11 THPT Bình Thạnh
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

12 THPT Bình Thạnh
Nhân viên 
văn thư

V.01.02.02
Lưu trữ viên 
hạng III

1

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại 
học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu 
trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

13 THPT Bình Thạnh
Giáo viên Tin 
học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tin học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

14 THPT Bình Thạnh
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.
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Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

15 THPT Bình Thạnh
Giáo viên 
Toán

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Toán học hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

16 THPT Dương Minh Châu
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

17 THPT Dương Minh Châu
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

18 THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

19 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Nhân viên y 
tế

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 1 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp
Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.
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Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

20 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

21 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 
Thể dục

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Thể dục hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Thể dục và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

22 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 
Giáo dục 
chính trị

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Giáo dục chính 
trị hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với 
bộ môn Giáo dục chính trị và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

23 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

24 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 
Công nghệ

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Công nghệ hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Công nghệ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.
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Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

25 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên Vật 
lý

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Vật lý hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

26 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 
Toán

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Toán học hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

27 THPT Lê Hồng Phong
Giáo viên 
Quốc phòng - 
An ninh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Quốc phòng - 
An ninh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù 
hợp với bộ môn Quốc phòng - An ninh và có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

28 THPT Lê Hồng Phong
Giáo viên Tin 
học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tin học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

29 THPT Lê Hồng Phong
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.
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Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

30 THPT Lê Quý Đôn
Giáo viên 
Thể dục

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Thể dục hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Thể dục và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

31 THPT Lê Quý Đôn
Giáo viên 
Lịch sử

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Lịch sử hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

32 THPT Lương Thế Vinh
Nhân viên kế 
toán

06.031 Kế toán viên 1
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 
toán, tài chính;

33 THPT Lộc Hưng
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

34 THPT Lộc Hưng
Giáo viên 
Toán

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Toán học hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.
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Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

35 THPT Lộc Hưng
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

36 THPT Lộc Hưng
Nhân viên y 
tế

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 1 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp
Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.

37 THPT Lộc Hưng
Giáo viên 
Công nghệ

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Công nghệ hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Công nghệ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

38 THPT Lộc Hưng
Giáo viên 
Hóa học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Hóa học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

39 THPT Lộc Hưng
Giáo viên 
Thể dục

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Thể dục hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Thể dục và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.



ST
T

Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

40 THPT Nguyễn Chí Thanh
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

41 THPT Nguyễn Chí Thanh
Giáo viên 
Hóa học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Hóa học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

42 THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên Địa 
lý

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Địa lý hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

43 THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên 
Hóa học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Hóa học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

44 THPT Nguyễn Huệ
Nhân viên y 
tế

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 1 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp
Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.



ST
T

Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

45 THPT Nguyễn Huệ
Nhân viên 
văn thư

V.01.02.02
Lưu trữ viên 
hạng III

1

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại 
học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu 
trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

46 THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên 
Thể dục

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Thể dục hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Thể dục và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

47 THPT Nguyễn Thái Bình
Giáo viên Tin 
học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tin học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

48 THPT Nguyễn Thái Bình
Giáo viên 
Quốc phòng - 
An ninh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Quốc phòng - 
An ninh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù 
hợp với bộ môn Quốc phòng - An ninh và có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

49 THPT Nguyễn Thái Bình
Giáo viên 
Toán

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Toán học hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.



ST
T

Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

50 THPT Nguyễn Thái Bình
Nhân viên 
văn thư

V.01.02.02
Lưu trữ viên 
hạng III

1

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại 
học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu 
trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

51 THPT Nguyễn Thái Bình
Nhân viên y 
tế

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 1 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp
Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.

52 THPT Nguyễn Thái Bình
Nhân viên kế 
toán

06.031 Kế toán viên 1
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 
toán, tài chính;

53 THPT Nguyễn Trung Trực
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

54 THPT Nguyễn Trung Trực
Giáo viên Địa 
lý

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Địa lý hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.



ST
T

Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

55 THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 
Lịch sử

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Lịch sử hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

56 THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên Địa 
lý

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Địa lý hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

57 THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

58 THPT Nguyễn Trãi
Nhân viên 
văn thư

V.01.02.02
Lưu trữ viên 
hạng III

1

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại 
học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu 
trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

59 THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên Vật 
lý

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Vật lý hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.



ST
T

Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

60 THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 
Hóa học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Hóa học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

61 THPT Nguyễn Văn Trỗi
Nhân viên kế 
toán

06.031 Kế toán viên 1
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm 
toán, tài chính;

62 THPT Nguyễn Văn Trỗi
Nhân viên 
thiết bị, thí 
nghiệm

V.07.07.20
Nhân viên 
thiết bị, thí 
nghiệm

1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị 
trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành 
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung 
học) trở lên;

Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.

63 THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

3

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

64 THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 
Toán

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Toán học hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.



ST
T

Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

65 THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên Tin 
học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tin học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

66 THPT Nguyễn Văn Trỗi
Nhân viên y 
tế

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 1 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp
Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.

67 THPT Ngô Gia Tự
Giáo viên Tin 
học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tin học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

68 THPT Ngô Gia Tự
Giáo viên 
Công nghệ

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Công nghệ hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Công nghệ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

69 THPT Ngô Gia Tự
Giáo viên 
Toán

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Toán học hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.
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Mã chức 

danh
Chức danh 
nghề nghiệp

Chỉ tiêu Trình độ Ngoại ngữ Tin học

70 THPT Quang Trung
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

71 THPT Quang Trung
Giáo viên Vật 
lý

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Vật lý hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

72 THPT Quang Trung
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

73 THPT Quang Trung
Giáo viên 
Công nghệ

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Công nghệ hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Công nghệ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

74 THPT Trảng Bàng
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.
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75 THPT Trảng Bàng
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

76 THPT Trần Phú
Giáo viên 
Hóa học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Hóa học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

77 THPT Trần Phú
Giáo viên 
Sinh học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Sinh học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

78 THPT Trần Phú
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

79 THPT Trần Phú
Giáo viên 
Toán

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Toán học hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.
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80 THPT Trần Phú
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

81 THPT Trần Phú
Giáo viên 
Giáo dục 
chính trị

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Giáo dục chính 
trị hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với 
bộ môn Giáo dục chính trị và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

82 THPT Trần Phú
Giáo viên Tin 
học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tin học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

83 THPT Trần Phú
Giáo viên 
Công nghệ

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Công nghệ hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Công nghệ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

84 THPT Trần Đại Nghĩa
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.



ST
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85 THPT Trần Đại Nghĩa
Giáo viên 
Lịch sử

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Lịch sử hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

86 THPT Tân Châu
Giáo viên Tin 
học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tin học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

87 THPT Tân Hưng
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

2

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

88 THPT Tân Hưng
Giáo viên 
Hóa học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Hóa học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

89 THPT Tân Hưng
Giáo viên 
Công nghệ

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Công nghệ hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Công nghệ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.
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90 THPT Tân Đông
Giáo viên 
Ngữ văn

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Ngữ văn hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

91 THPT Tân Đông
Giáo viên Tin 
học

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tin học hoặc có 
bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo 
viên trung học phổ thông.

92 THPT Tân Đông
Giáo viên 
Tiếng Anh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Tiếng Anh hoặc 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn 
Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 
giáo viên trung học phổ thông.

93 THPT Tân Đông
Nhân viên 
văn thư

V.01.02.02
Lưu trữ viên 
hạng III

1

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại 
học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu 
trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

94 THPT Tây Ninh
Giáo viên 
Quốc phòng - 
An ninh

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên bộ môn Quốc phòng - 
An ninh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù 
hợp với bộ môn Quốc phòng - An ninh và có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.
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95 THPT chuyên Hoàng Lê Kha
Giáo viên 
Ngữ văn (dạy 
chuyên)

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
- Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Ngữ văn loại giỏi;
- Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Ngữ văn loại khá và có 
bằng thạc sỹ cùng chuyên ngành hoặc đang học thạc sỹ cùng chuyên 
ngành hoặc từng đạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh trở lên cùng môn 
học ở bậc đại học.

96 THPT chuyên Hoàng Lê Kha
Giáo viên 
Sinh học (dạy 
chuyên)

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

Đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
- Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Sinh học loại giỏi;
- Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Sinh học loại khá và có 
bằng thạc sỹ cùng chuyên ngành hoặc đang học thạc sỹ cùng chuyên 
ngành hoặc từng đạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh trở lên cùng môn 
học ở bậc đại học.

97 THPT chuyên Hoàng Lê Kha
Nhân viên 
thiết bị, thí 
nghiệm

V.07.07.20
Nhân viên 
thiết bị, thí 
nghiệm

1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị 
trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành 
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung 
học) trở lên;

Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1/6 
(A1) hoặc tương đương.

Chứng chỉ 
Ứng dụng 
Công nghệ 
thông tin cơ 
bản hoặc 
tương đương.

98 THPT chuyên Hoàng Lê Kha
Giáo viên 
Tiếng Anh 
(dạy chuyên)

V.07.05.15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông hạng III

1

 Đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
- Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh loại giỏi;
- Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh loại khá và 
có bằng thạc sỹ cùng chuyên ngành hoặc đang học thạc sỹ cùng 
chuyên ngành hoặc từng đạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh trở lên cùng 
môn học ở bậc đại học. 

Có trình độ Tiếng Anh đạt 
chuẩn bậc 5 theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam hoặc tương đương, 
được cấp bởi các đơn vị trong 
nước được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cho phép.
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